
Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố

1 DAO TRONG NGHIA 04/08/1998 Xã Châu Ninh Tỉnh Hưng Yên 5 năm 04/09/2025

Lao động đặc định - 

Ngành dịch vụ ăn 

uống

HIROGARU Co. Ltd/ 

ヒロガル株式会社

2 PHUNG QUOC CUONG 19/03/2002
Phường Quy Nhơn 

Nam
Tỉnh Gia Lai 3 năm 04/09/2025

Đóng gói công 

nghiệp

AICA KOGYO Co.,Ltd / 

アイカ工業株式会社

3 NGUYEN MINH QUYET 29/10/2006 Xã Quảng Yên Tỉnh Phú Thọ 3 năm 07/09/2025
Đóng gói công 

nghiệp

AICA KOGYO Co.,Ltd / 

アイカ工業株式会社

4 DINH VAN THANG 10/05/1996 Xã Tuyên Phú Tỉnh Quảng Trị 3 năm 07/09/2025
Gia công chế biến 

Gỗ

 KABUSHIKIGAISHA 

ICHIOKASEIZAISHO/ 

株式会社市岡製材所								

5 LUC MINH QUANG 05/06/1999 Xã Vân Nham Tỉnh Lạng Sơn 5 năm 09/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

KABUSHIKIGAISHA 

ICHIRYU/ 株式会社　一柳

6 LE THI HIEN 24/04/2000 Xã Biển Động Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 09/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

MITSUTOMI CO.,LTD / 

三富株式会社

7 THAN NGOC HAI 02/05/1996 Xã Biển Động Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 09/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

MITSUTOMI CO.,LTD / 

三富株式会社

8 DO THI DUYEN 23/04/2001 Xã Vũ Thư Tỉnh Hưng Yên 5 năm 09/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

MITSUTOMI CO.,LTD / 

三富株式会社

9 LE THI ANH 09/10/2002 Xã Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 09/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

MITSUTOMI CO.,LTD / 

三富株式会社

10 PHAN THI CUC 12/10/1991 Tỉnh Ninh Bình 5 năm 14/09/2025
Lao động đặc định - 

Gia công kim loại

YUGENGAISHA SAEKI 

SEISAKUSHO / 

有限会社佐伯製作所

11 PHAN THANH GIANG 03/06/1997 Xã Lam Vỹ Tỉnh Thái Nguyên 5 năm 15/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR - ABEY'S MEDICAL HR.,JSC

Tel: 024.66640050 /0913781799            Fax: 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/09/2025 đến 30/09/2025)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Ngày xuất 

cảnh
Ngành nghềTT Họ và tên

Ngày sinh



12 NGUYEN VAN HIEU 19/06/1994 Xã Ea Riêng Tỉnh Đắk Lắk 5 năm 15/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

13 NGO XUAN VINH 10/09/1992 Xã Hà Linh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 17/09/2025
Lao động đặc định - 

Xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KUMAGAWA KOGYOU/ 

熊川工業株式会社 

14 KIEU DAI CAU 13/05/1998 Xã Phúc Thọ Thành phố Hà Nội 3 năm 21/09/2025 Dựng giàn giáo
KABUSHIKIGAISHA SHINEI 

KASETSU  / 株式会社清栄架設

15 NGUYEN DUC CHINH 27/08/1996 Phường Đông Hà Tỉnh Quảng Trị 3 năm 21/09/2025 Dựng giàn giáo
KABUSHIKIGAISHA SHINEI 

KASETSU  / 株式会社清栄架設

16 BUI VAN XUAN 10/08/1988 Xã Vạn Xuân Tỉnh Phú Thọ 5 năm 22/09/2025
Lao động đặc định - 

Bảo dưỡng ô tô

RYOKA SEKIYU SABISU 

KABUSHIKIGAISHA/ 

菱華石油サービス株式会社

17 PHAM THI SU 24/06/1992 Xã Lục Sơn Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 22/09/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

YUGENGAISHA TSUKUCHI 

FAMU/ 有限会社津口ファーム

18 BUI VAN DU 02/06/2001 Xã Hùng Thắng Thành phố Hải Phòng 5 năm 22/09/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

Hiệp hội hợp tác xã kinh doanh 

thịt tỉnh Gunma / 

群馬県同和食肉事業協同組合

19 NGUYEN THI HUYEN 04/06/1991 Xã Thái Tân Thành phố Hải Phòng 5 năm 22/09/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Yoichi Wada Farm Co., Ltd/ 

株式会社　余市和田農園( 

20 TRUONG THI TINH 10/05/1998 Xã Hoằng Thanh Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 22/09/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

YUGENGAISHA TSUKUCHI 

FAMU/ 有限会社津口ファーム

21 PHAM DINH VUONG 18/09/1991 Xã Triệu Cơ Tỉnh Quảng Trị 5 năm 22/09/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Công ty TNHH trái cây Kobo 

Watanabe/ 

株式会社　フルーツ工房渡辺 

22 BUI THI THOM 06/08/1998 Xã Quảng Sơn Tỉnh Lâm Đồng 5 năm 22/09/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Yoichi Wada Farm Co., Ltd/ 

株式会社　余市和田農園( 

23 BUI VAN KIEN 02/11/1998 Xã Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ 3 năm 23/09/2025 Chống thấm nước

CÔNG TY CỔ PHẦN 

IWAKOUGYOU/ 

岩工業株式会社

24 TRAN VAN THINH 17/08/2001
Phường Phạm Sư 

Mạnh
Thành phố Hải Phòng 3 năm 23/09/2025 Chống thấm nước

CÔNG TY CỔ PHẦN 

IWAKOUGYOU/ 

岩工業株式会社

25 LUONG NGOC SANG 22/02/2006 Xã Vu Gia Thành phố Đà Nẵng 3 năm 24/09/2025 Dựng giàn giáo
KABUSHIKIGAISHA SHINEI 

KASETSU  / 株式会社清栄架設

26
TRAN NGUYEN XUAN 

THANH
18/07/2004 Xã Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Trị 3 năm 30/09/2025 Đặt đường ống

OKANO KOGYO 

KABUSHIKIGAISHA / 

岡野工業株式会社

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


